
Trường THCS-THPT HERMANN GMEINER

Thứ Tiết 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 9.1 9.2 10.1 10.2 10.3 11.1 11.2 11.3 11.4 12.1 12.2 12.3
1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 MT ANH CD SỬ ANH TOÁN VĂN HÓA SINH VĂN HÓA SINH TOÁN TOÁN LÝ ANH VĂN ĐỊA

T2 3 ANH TOÁN MT TOÁN HÓA ANH TOÁN VĂN ANH VĂN SINH ĐỊA TOÁN SINH CN ANH VĂN TOÁN

4 ANH TOÁN ANH SINH ĐỊA HÓA SINH VĂN TIN TOÁN ANH TD LÝ CD TOÁN VĂN ANH VĂN

5 ANH LÝ VĂN NGHỀ VĂN ANH

1 VĂN LÝ TIN ANH ÂN ANH LÝ CD VĂN SINH VĂN VĂN TOÁN ANH QP SINH HÓA LÝ

2 SINH AN TIN ANH CD ANH CD LÝ VĂN KNS VĂN VĂN TIN ANH SINH HÓA QP LÝ

T3 3 ANH SINH LÝ TIN VĂN CD ANH SINH KNS HÓA QP TIN VĂN VĂN ANh LÝ LÝ HÓA

4 ANH KNS VĂN TIN VĂN SINH ANH SỬ QP NGHỀ VĂN VĂN HÓA LÝ LÝ ANH

5

1 ANh TOÁN sử AN ĐỊA HÓA CN TOÁN CD ANH HÓA sử kns TIN TD SINH TOÁN ANH

2 KNS TOÁN AN ANh TOÁN CN ANH TOÁN TIN ANH ĐỊA KNS sinh sử HÓA ANH TOÁN CD

T4 3 AN ANh TOÁN CD KNS ANH TOÁN CN ANH ĐỊA KNS TOÁN sử TD TOÁN HÓA ANH sinh

4 TOÁN ANh KNS sử CN AN TOÁN ANH TIN ANH TD ANH sử TOÁN ĐỊA HÓA

5

1 CD TD ĐỊA SINH TIN LÝ SỬ VĂN HÓA TOÁN ANH TOÁN QP HÓA VĂN VĂN ANH TOÁN

2 TOÁN TD ANH ĐỊA hóa SỬ TOÁN VĂN CN VĂN hóa TOÁN ANh TIN VĂN LÝ ANH TOÁN

T5 3 ĐỊA TOÁN VĂN MT ANH VĂN TOÁN LÝ ANH VĂN CN hóa TOÁN TOÁN CD QP VĂN ANh

4 SỬ TOÁN TD VĂN ANH VĂN TIN ANH qp TOÁN TIN ANH TOÁN VĂN VĂN CN

5

1 TIN LÝ ĐỊA TOÁN VĂN TIN LÝ SỬ TOÁN HÓA CD LÝ TOÁN TOÁN TD VĂN VĂN hóa

2 TIN ĐỊA VĂN TOÁN VĂN TIN AVBN AVBN TOÁN VĂN LÝ TD LÝ KNS VĂN TOÁN HÓA tin

T6 3 CN TIN VĂN ĐỊA AVBN MT VĂN LÝ VĂN TOÁN TIN CN CD AVBN kns HÓA TOÁN VĂN

4 SHL TIN TOÁN VĂN sử AVBN VĂN VĂN TOÁN TIN VĂN ANBN TD LÝ TOÁN

5

1 TOÁN NGHỀ ANH ĐỊA TOÁN LÝ VĂN HÓA VĂN LÝ TIN TOÁN VĂN CD

2 TOÁN NGHỀ SINH ANH TOÁN CD VĂN TOÁN VĂN LÝ VĂN TOÁN CN ĐỊA

T7 3 SHL SHL SHL SHL LÝ VĂN TOÁN SHL TIN TOÁN LÝ CD ĐỊA VĂN

4 NGLL NGLL NGLL NGLL SHL TOÁN NGLL SHL SHL SHL CN SHL SHL

5 NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL
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Trường THCS-THPT HERMANN GMEINER

Thứ Tiết 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 9.1 9.2 10.1 10.2 10.3 11.1 11.2 11.3 11.4 12.1 12.2 12.3
1 VĂN AVBN ANH TOÁN VĂN LÝ TD TOÁN VĂN CN TD ANH ĐỊA hóa VĂN TIN TOÁN ANH
2 VĂN CN TOÁN AVBN ANH VĂN TD TOÁN VĂN LÝ TD ANH hóa NGHỀ VĂN ĐỊA TOÁN ANH

T2 3 SINH VĂN avbn ANH TOÁN VĂN LÝ TD HÓA TOÁN ANH hóa NGHỀ VĂN ANH VĂN TD TOÁN
4 CN ANH TIN ANh VĂN TD LÝ ANH ANh TD TOÁN
5

1 TOÁN VĂN TOÁN TD NGHỀ HÓA VĂN TOÁN SỬ TD ANH LÝ nghề ANH ĐỊA TOÁN CD VĂN
2 TOÁN VĂN TOÁN LÝ NGHỀ ĐỊA VĂN TOÁN SỬ TD ANh LÝ TD NGHỀ hóa TOÁN ANh VĂN

T3 3 LÝ SỬ TD VĂN LÝ TOÁN TIN VĂN TD SỬ TOÁN VĂN ANh NGHỀ ANH ĐỊA LÝ TOÁN
4 VĂN CN HÓA TOÁN TIN VĂN TD LÝ SỬ VĂN ANh TOÁN tin ANH ĐỊA LÝ
5

1 TD ANH ANH VĂN LÝ VĂN ĐỊA HÓA CN SỬ TOÁN CN TOÁN qp AVBN ANh VĂN TOÁN
2 TD MT ANH VĂN TOÁN VĂN HÓA TOÁN LÝ AVBN SỬ ANH TOÁN CN TOÁN SINH ANh VĂN

T4 3 AVBN VĂN CN TOÁN ANh ĐỊA VĂN SINH TOÁN ANH LÝ NGHỀ CN VĂN TOÁN hóa ANH QP
4 VĂN sinh TOÁN TOÁN ANH TIN LÝ QP ANH CN TOÁN ĐỊA
5

1 VĂN ANH sinh TOÁN TD KNS SỬ VĂN avbn ANH TOÁN nghề HÓA ĐỊA ANH SỬ TOÁN TD
2 VĂN CN SỬ KNS TD CN TOÁN VĂN ĐỊA ANH ĐỊA avbn hóa TOÁN ANh sử tin TD

T5 3 LÝ SINH TOÁN VĂN hóa TD VĂN KNS hóa TOÁN avbn TOÁN ANh HÓA TOÁN TD SỬ ANH
4 CD LÝ CN MT TD kns TIN TOÁN ANH ANh NGHỀ TD HÓA sử
5

1 CN SHL VĂN TD TOÁN sinh hóa ANh ANH CN VĂN CD NGHỀ CN ANh VĂN sử VĂN
2 TOÁN VĂN SINH LÝ sinh TOÁN hóa ANH ANH HOA VĂN VĂN VĂN LÝ NGHỀ ANh CD sử

T6 3 TOÁN VĂN SHL SHL VĂN TOÁN ANH hóa SHL ANH SHL TOÁN VĂN VĂN LÝ shl sinh sử
4 NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL ANH NGLL sử
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